
No. Student ID Full name Date Time
Zoom ID

(Password)
Breakout

room
1 22240031 Phạm Nguyễn Viễn Linh 18h30 - 18h40
2 22240058 Trần Phương Thảo 18h40 - 18h50
3 22240027 Phan Văn Khang 18h50 - 19h00
4 22240041 Bùi Thanh Nga 19h00 - 19h10
5 22240022 Nguyễn Trí Hùng 19h10 - 19h20
6 22240004 Nguyễn Phương Anh 19h20 - 19h30
7 22240065 Nguyễn Thị Xuân Tuyền 18h30 - 18h40
8 22240044 Nguyễn Đặng Nghĩa 18h40 - 18h50
9 22240006 Phạm Hồng Anh 18h50 - 19h00

10 22240067 Nguyễn Khánh Uyên 19h00 - 19h10
11 22240054 Nguyễn Thị Đan Thanh 19h10 - 19h20
12 22240033 Phan Long 19h20 - 19h30
13 22240014 Phạm Văn Đạt 18h30 - 18h40
14 22240072 Long Hải Yến 18h40 - 18h50
15 22240007 Trần Thị Hoàng Anh 18h50 - 19h00
16 22240012 Nguyễn Thị Anh Đào 19h00 - 19h10
17 22240028 Vũ Hà Khanh 19h10 - 19h20
18 22240013 Bùi Đỗ Đạt 19h20 - 19h30
19 22240021 Trương Ngọc Huệ 18h30 - 18h40
20 22240061 Nguyễn Thắm Hoài Thương 18h40 - 18h50
21 22240026 Đặng Thị Quỳnh Hương 18h50 - 19h00
22 22240056 Đỗ Thị Phương Thảo 19h00 - 19h10
23 22240017 Hồ Thị Ngọc Hải 19h10 - 19h20
24 22240070 Trần Thị Vinh 19h20 - 19h30
25 22240029 Hoàng Thị Mai Lan 18h30 - 18h40
26 22240047 Lê Ngọc Minh Phương 18h40 - 18h50
27 22240024 Võ Trần Nhật Huy 18h50 - 19h00
28 22220039 Lê Châu Mỵ Tiên 19h00 - 19h10
29 22240053 Nguyễn Nhật Tâm 19h10 - 19h20
30 22240002 Ngô Hoàng Minh Anh 19h20 - 19h30
31 22240068 Lê Thị Thu Vân 18h30 - 18h40
32 22240036 Nguyễn Thành Luân 18h40 - 18h50
33 22240043 Đặng Huỳnh Minh Nghĩa 18h50 - 19h00
34 22240064 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19h00 - 19h10
35 22240015 Nguyễn Quốc Đức 19h10 - 19h20
36 22240010 Chung Lê Thanh Diệp 19h20 - 19h30
37 22220005 Trương Thi ̣Thiều Diễm 18h30 - 18h40
38 22240008 Trình Quế Anh 18h40 - 18h50
39 22240005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 18h50 - 19h00
40 22240009 Lê Thanh Trúc Chi 19h00 - 19h10
41 22240048 Nguyễn Lê Cát Quỳnh 19h10 - 19h20
42 22240020 Lê Tiến Hoàng 19h20 - 19h30

https://zoom.us/j/99423306832?pwd=Ms9ZYf5BaDGQ53Jbwkwo1aprb8gWiv.1
https://zoom.us/j/93667630283?pwd=8S9I2lMOGWYjHlK3RBf5QIbPzOZyyb.1
https://zoom.us/j/6809183214?pwd=RWVTQVNPOTNDNFE0ZnNENkJjYitodz09
https://zoom.us/j/98917871496?pwd=m6q1gSPznTNGxsSTW3sYiE3bXAvNih.1
https://zoom.us/j/98979262528?pwd=pkBR3wUEDQnPx2KbU1jp1AZUTl67nb.1
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